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MÃ MÔN : ES - 271 Học kỳ : 4

Thời gian : 14h30 - 25/04/2012        Địa điểm Thi : Khu 3.5ha  , P.Hòa Khánh Nam Lần thi : 1

SỐ CHỮ
1 162233434 LÊ QUÝ ÂN K16KTR1 NỢ HP

2 162233437 NGUYỄN CÔNG ANH K16KTR1    

3 162233452 PHAN PHƯỚC CHUNG K16KTR1    

4 162233467 THÁI VIẾT DUY K16KTR1    

5 162233471 PHẠM XUÂN HÀ K16KTR1    

6 162233473 TRƯƠNG VIẾT MINH HẢI K16KTR1    

7 162233479 NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG K16KTR1    

8 162233483 NGUYỄN HẬU K16KTR1    

9 162233486 ĐẶNG QUANG ĐIỆP K16KTR1    

10 162233487 LÊ TRUNG HIẾU K16KTR1    

11 162233489 PHẠM NGỌC HIẾU K16KTR1    

12 162233494 LÊ NGỌC HOÀNG K16KTR1    

13 162233496 THÁI BẢO HOÀNG K16KTR1    

14 162233502 LÊ QUANG HÙNG K16KTR1    

15 162233510 PHẠM NGUYỄN CÔNG HUY K16KTR1    

16 162233520 LÊ ĐỨC LÂM K16KTR1    

17 162233523 LÊ THỊ THUỲ LIÊN K16KTR1    

18 162233530 TRẦN HOÀNG LUÂN K16KTR1    

19 162233534 HỒ THỊ DIỄM MI K16KTR1    

20 162233537 PHẠM HỒNG MINH K16KTR1    

21 162233546 NGUYỄN PHƯỚC NGHĨA K16KTR1    

22 162233551 LÊ HOÀNG QUỐC NGỮ K16KTR1    

23 162233554 LÊ THỊ NHÀN K16KTR1    

24

25

26

LỚP SỐ
TỜ KÝ TÊN ĐIỂM THISTT MÃ

SINH 
VIÊN

HỌ VÀ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K16KTR
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : GDTC (BÓNG ĐÁ NÂNG CAO) * SỐ TÍN CHỈ : 02

TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2             GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

VÕ QUỐC TOÀN
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MÃ MÔN : ES - 271 Học kỳ : 4

Thời gian : 14h30 - 25/04/2012        Địa điểm Thi : Khu 3.5ha  , P.Hòa Khánh Nam Lần thi : 1

SỐ CHỮ
LỚP SỐ

TỜ KÝ TÊN ĐIỂM THISTT MÃ
SINH 
VIÊN

HỌ VÀ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K16KTR
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : GDTC (BÓNG ĐÁ NÂNG CAO) * SỐ TÍN CHỈ : 02

TÊN

1 162233558 NGUYỄN TRƯƠNG PHÚ K16KTR1    

2 162233563 PHẠM PHƯƠNG K16KTR1    

3 162233564 BÙI THỊ LAN PHƯƠNG K16KTR1    

4 162233569 LÊ ĐỨC QUỐC K16KTR1    

5 162233572 TRẦN ĐÌNH QUYẾT K16KTR1    

6 162233575 CAO THIÊN SƠN K16KTR1    

7 162233576 LỘ THANH TÂM K16KTR1    

8 162233585 HOÀNG MINH THANH K16KTR1    

9 162233593 TRẦN THỊ THANH THẢO K16KTR1    

10 162233596 NGUYỄN VĂN THỊNH K16KTR1    

11 162233612 NGUYỄN HỮU TIẾP K16KTR1    

12 162233616 NGUYỄN NHO TOÀN K16KTR1    

13 162233618 HUỲNH MINH TOÀN K16KTR1    

14 162233626 HÀ XUÂN TRUNG K16KTR1    

15 162233633 TRẦN DUY TÙNG K16KTR1    

16 162233638 PHẠM BÁ VINH K16KTR1    

17 162233642 NGUYỄN THẾ VŨ K16KTR1    

18 162236505 ĐẶNG QUỐC HUY K16KTR1    

19 162236638 TRẦN VĂN BẢO K16KTR1    

20 162236640 ĐẶNG QUANG LUẬN K16KTR1    

21 162236643 TRẦN THANH TỊNH K16KTR1    

22 162237656 NGUYỄN VIẾT CƯỜNG K16KTR1    

23

24

25

26

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2             GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

VÕ QUỐC TOÀN


